KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 3: CÁC CÔ CÁC BÁC TRONG NHÀ TRẺ
Thời gian thực hiện: 3 tuần, từ ngày từ ngày 04/11 đến ngày 22/11/2024
                     Tên nhóm/lớp: Nhà trẻ A
                     Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 18 cháu
                     Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: 2 giáo viên/lớp
                                                                          Nguyễn Thị Mến
                                                                          Đàm Thị Dịu
	
Chủ đề nhánh 1: Cô giáo của bé
Thời gian thực hiện: 1 tuần: (Từ 30/10 đến 03/11/2023)


	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT2: 
- Trẻ được ăn theo chế độ và khẩu phần ăn khoa học, phù hợp với độ tuổi.
	
- Ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ.
- Ăn cơm thường, thức ăn băm nhỏ (xay), đa dạng các loại thức ăn.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của trẻ: Năng lượng 1 ngày tại trường là 600-651 Kcal; Tỉ lệ các chất cung cấp năng lượng đảm bảo:
+ Protit: 13%- 20%
+ Lipit: 30%- 40%
+ Gluxit: 47%- 50%
- Xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	Hoạt đông ăn:
+ Ăn 2 bữa chính 1 bữa phụ/ lớp.
+ Rèn trẻ cách chấp nhận ăn các loại thức ăn khác nhau: cơm, canh, thức ăn mặn ...
+  Trẻ được ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, đúng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa.

	MT9. Trẻ thể thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/ bụng và chân. 

	- Động tác hô hấp: Tập hít vào thở ra.
- Các động tác phát triển cơ tay và cơ bả vai: 
+ Tay giơ cao, đưa ra trước, đưa sang ngang, đưa và kết hợp với lắc bàn tay.
- Các động tác phát triển lưng, bụng, lườn: 
+ Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên
- Các động tác phát triển cơ chân: 
+ Chân ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân
	Thể dục sáng: 
- Thể dục sáng kết hợp với nhạc bài nào chúng ta cùng tập thể dục
-Tập bài tập phát triển chung
Hoạt động ăn:
- Vận động nhẹ

	MT11. Trẻ có thể giữ được thăng bằng trong vận động đi/chạy thay đổi tốc độ nhanh, chậm theo cô hoặc đi trong đường hẹp có bê vật trên tay.
	- Đi theo hiệu lệnh, đi trong đường hẹp.
- Đi/ chạy thay đổi tốc độ nhanh - chậm theo
- Đi có mang vật trên tay.
- Chạy theo hướng thẳng
- Chạy đổi hướng
- Đứng co một chân.
- Bật tại chỗ
- Bật qua vạch kẻ
	Hoạt động chơi, tập  
+ Chạy theo hướng thẳng
+ Trò chơi: Ai ném được qua dây


	MT17. Trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày
	- Biết tên một số món ăn quen thuộc: Cơm, cháo, canh

	Hoạt động ăn:
- Dạy trẻ biết các món ăn ở trường như: Cơm với canh, thịt lợn, thịt bò, đậu, trứng, tôm, gà, mỳ, bún, cháo, chè đỗ xanh, chè đỗ đen....

	MT19. Trẻ ngủ 1 giấc buổi trưa.
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa.
	Hoạt động ngủ: 
- Trẻ  được ngủ giấc và say sưa

	MT69:
- Trẻ thực hiện được một số thói quen tốt trong sinh hoạt hàng ngày và biết diễn đạt với người lớn khi có nhu cầu vệ sinh.
	
- Luyện một số thới quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn; vứt rác đúng nơi quy định.
- Một số thói quen tốt trong ăn uống: Tự xúc ăn, ăn hết xuất, ăn không rơi vãi....
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	Hoạt động ăn chính, ngủ, ăn phụ:
+ Dạy trẻ cách đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Dạy cách rửa tay đúng cách trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh và lau miệng sau khi ăn

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT73:
- Trẻ thích nhìn, sờ, nắn, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của các loại hoa quả, rau, cây..
	
+ Tìm hiểu về một số loại quả 
+ Sờ, nắn, nhìn, ngửi, nếm quả, hoa, rau, cây để biết đặc điểm nổi bật


+ Nếm một số món ăn, quả (chua, mặn, ngọt)
	Hoạt động chơi, tập  
- Quan sát vườn hoa
- Quan sát cây xanh
- Quan sát thời tiết

	MT28. Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi.
	- Tên của bản thân và những người gần gũi trong gia đình
- Tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình
- Tên của cô giáo, các bạn nhóm lớp trẻ đang học.
	Đón trẻ:
- Trò chuyện với trẻ về cô giáo của bé
Chơi, tập có chủ định: 
- Trò chuyện với trẻ về cô giáo của bé 

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT76:
- Trẻ có thể phát âm rõ các âm khó mà không bị ngọng
	
+ Phát âm rõ, không ngọng các âm kh/c/th; s/x; ch/tr
+ Nói rõ các tiếng
	Chơi, tập có chủ định: 
- Thơ : Bàn tay cô giáo


	MT46.Trẻ biết xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
	- Tập lật, mở sách
- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
	Hoạt động chơi, tập 
- Xem sách tranh truyện về chủ đề

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	MT49. Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói. 
	- Giao tiếp với người xung quanh
- Thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo viên.
-  Biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
	Đón trẻ: 
- Trò chuyện với trẻ về cô giáo của bé


	MT53. Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ. 
	- Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp với những người xung quanh: Chào tạm biết, cảm ơn, nói từ “dạ”, “vâng ạ” chơi cạnh bạn, không cấu bạn.

	Đón trẻ,: 
- Trẻ biết chào tạm biệt bố mẹ, ông bà...
Trả trẻ:
- Trẻ biết chào cô và các bạn khi ra về


	MT54. Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...). 
	- Thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ.
- Giao tiếp với những người xung quanh.
- Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi.

	Hoạt động đón trẻ 
- Hướng dẫn trẻ cách chơi các trò chơi ở góc vào giờ chơi tự do và chơi theo ý thích
Hoạt động chơi, tập 
- Góc thao tác vai: Cho em bé ăn, ru em bé ngủ, làm cô giáo
- Hướng dẫn trẻ cách chơi các trò chơi ở góc vào giờ chơi tự do và chơi theo ý thích 

	MT55.Trẻ biết chơi thân thiện cạnh trẻ khác.
	- Chơi thân thiện với bạn: Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn. 
- Chơi hòa thuận với bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.
	Hoạt động chơi, tập 
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
Hoạt động chơi, tập 
 - Giáo dục trẻ khi chơi với bạn không tranh giành đồ chơi với bạn, không cấu cắn, đánh bạn, chơi đoàn kết với bạn

	MT 80:
- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định

	
+ Uống sữa xong bỏ rác vào thùng
+ Nhặt lá cây rụng bỏ vào thùng rác khi tham gia hoạt động dạo chơi ngoài trời/vườn


	Hoạt động chơi, tập 
- Nhổ cỏ cùng cô, tưới cây

	MT63. Trẻ thích nghe các bài hát, bản nhạc và nghe ca sĩ hát, các làn điệu dân ca 

	- Nghe các bài hát, bản nhạc của thiếu nhi và dân ca.
 + Nghe hát, nghe nhạc, với các giai điệu khác nhau về gia đình bé, những con vật đáng yêu, sự vật, hiện tượng gần gũi
+ Nghe các nàn điệu dân ca địa phương, các bài hát ru…
 + Nghe âm thanh của các nhạc cụ: phách , trống, đàn …


	Chơi, tập có chủ định 
- Nghe hát: Chim mẹ chim con
Hoạt động chơi, tập 
+ Góc nghệ thuật:  Hát các bài hát trong chủ đề, tô màu cô giáo.


	MT82:
- Trẻ thích sử dụng các dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp, theo phách.
	
-  Lựa chọn theo ý thích các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.



	Đón trẻ
- Hướng dẫn cho trẻ cách sử dụng và giữ gìn đồ dùng đồ chơi
Hoạt động chơi, tập 
- Tập xếp hình, xếp đồ chơi
- Hướng dẫn cho trẻ cách chơi xếp hình, xếp chồng xếp cạnh ở giờ chơi tự do buổi chiều

	MT84: 
- Trẻ vui sướng, chỉ, sờ, ngắm nhìn và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình.
	
- Quan sát các tác phẩm tạo hình.
- Tập nhận xét sản phẩm tạo hình
	Chơi, tập có chủ định 
-Nặn vòng đeo tay

	
Chủ đề nhánh 2: Bác cấp dưỡng
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ 06/11 đến 10/11/2023)


	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT1. Trẻ khoẻ mạnh, cân nặng chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
* Trẻ 24 tháng
- Cân nặng :
 Bé trai 9.7- 15,2kg
 Bé gái 9,1 – 14,5 kg
- Chiều cao:
Bé trai 80,9- 93,9cm
 Bé gái 80,0- 93,3cm
*Trẻ 36 tháng
- Cân nặng:
 Bé trai 11,3- 17,7kg
 Bé gái 10,8 – 17,2 kg
- Chiều cao:
 Bé trai 88.4 - 103,5cm
 Bé gái 87,4 - 102.7cm

	- Chế độ dinh dưỡng hợp lý, đáp ứng nhu câu phát triển của trẻ theo độ tuổi.
- Khám sức khỏe theo định kỳ.
- Cân, đo 3 tháng/ lần 
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ theo biểu đồ tăng trưởng.
- Can thiệp kịp thời đối với trẻ suy dinh dưỡng, nhẹ cân, thấp còi; thừa cân, béo phì.






	- Trò chuyện giáo dục dinh dưỡng cho trẻ thông qua các món ăn hàng ngày của trẻ ở trường mầm non.
- Thông qua giờ đón và trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về kết quả khám sức khỏe của trẻ.

	MT3.Trẻ được uống nước đầy đủ, đảm bảo vệ sinh.

	- Uống nước sạch đun sôi để nguội (ẩm vào mùa đông), đảm bảo vệ sinh.
- Uống khoảng 0,8 – 1,6 lit/trẻ/ngày (kể | cả nước trong thức ăn).
	Hoạt động ăn: 
+ Rèn trẻ cách chấp nhận ăn các loại thức ăn khác nhau: cơm, canh, thức ăn mặn ...
Hoạt động ngủ: 

+ Rèn cho trẻ thói quen ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc, nằm đúng tư thế.


	MT6.Trẻ được chăm sóc trong môi trường đảm bảo vệ sinh.

	- Vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. 
- Giữ sạch nguồn nước 
- Xử lý và thu gom rác thải, vệ sinh môi trường.
	Hoạt động đón trẻ:
+ Trò chuyện với trẻ về nguyên nhân, cách phòng tránh bệnh tuân thủ thông điệp 2k. 
+ Trò chuyện về nhu cầu dinh dưỡng đối với cơ thể và sức khỏe

	MT9. Trẻ thể thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/ bụng và chân. 

	- Động tác hô hấp: Tập hít vào thở ra.
- Các động tác phát triển cơ tay và cơ bả vai: 
+ Tay giơ cao, đưa ra trước, đưa sang ngang, đưa và kết hợp với lắc bàn tay.
- Các động tác phát triển lưng, bụng, lườn: 
+ Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên
- Các động tác phát triển cơ chân: 
+ Chân ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân



	Thể dục sáng: 
- Thể dục sáng kết hợp với vòng
Chơi, tập có chủ định:
-Tập bài tập phát triển chung
Hoạt động ăn:
- Vận động nhẹ

	MT13. Trẻ biết phối hợp vận động tay- mắt, tung bắt- bóng với cô trong khoảng cách 1m  tung, bắt bóng với cô ở khoảng cách 1m
	- Tung- bắt bóng cùng cô.
- Ném bóng (Túi Cát) về phía trước, ném bóng trúng đích.
+ Ném bóng (Túi cát) vào đích xa 1-1,2m.


	Chơi, tập có chủ định 
- Tung bóng cùng cô ở khoảng 1m 


	MT67:
- Trẻ biết phối hợp các vận động cơ thể để chơi các trò chơi vận động, trò chơi dân gian  
	
+ Các trò chơi vận động.
+ Các trò chơi dân gian.
	Chơi, tập có chủ định:
- Trò chơi: Hái táo
Hoạt động chơi, tập 
- Chơi các trò chơi: Dung dăng dung dẻ, bóng tròn to, nu na nu nống

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT27.  Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	-  Trẻ có thể chơi bắt chước một số hành động quen thuộc của những  người gần gũi.
- Sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- Tên gọi, đặc điểm nổi bật công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
- Đồ  dùng, đồ chơi của bản thân và của nhóm/lớp
	Chơi, tập có chủ định: 
- Nhận biết một số đồ dùng ăn uống của bé trong trường mầm non
Hoạt động chơi, tập 
- Quan sát thời tiết
- Quan sát đồ dùng để uống
- Quan sát sân trường

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT39. Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.  
	- Nghe cô kể chuyện, kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý.
-  Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát và truyện ngắn.
- Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.  
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: Kể chuyện sáng tạo theo tranh bác cấp dưỡng

	MT49. Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói. 
	- Giao tiếp với người xung quanh
- Thực hiện yêu cầu đơn giản của giáo viên.
-  Biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.


	Trò chuyện sáng:
- Cùng trẻ trò chuyện về bác cấp dưỡng hàng ngày


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	MT54. Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...). 
	- Thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ.
- Giao tiếp với những người xung quanh.
- Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi.


	Chơi, tập có chủ định:
-Dạy trẻ kỹ năng rửa tay












	MT57. Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc. 
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ
- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.

	Đón trẻ 
Trò chuyện với trẻ về các bộ phận trên cơ thể, giáo dục trẻ biết giữ gìn về sinh sạch sẽ


	MT82:
- Trẻ thích sử dụng các dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp, theo phách.
	
-  Lựa chọn theo ý thích các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.
	Hoạt động đón trẻ 
- Hướng dẫn trẻ cách chơi các trò chơi ở góc vào giờ chơi tự do 
Hoạt động chơi, tập 
- Góc thao tác vai: Nấu ăn, bán hàng, cô cấp dưỡng
- Hướng dẫn trẻ cách chơi các trò chơi ở góc vào chơi theo ý thích

	MT55.Trẻ biết chơi thân thiện cạnh trẻ khác.
	- Chơi thân thiện với bạn: Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn. 
- Chơi hòa thuận với bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.
	Hoạt động chơi, tập 
- Nhổ cỏ cùng cô, tưới cây
- Chơi với đu quay, cầu trượt 
- Giáo dục trẻ khi chơi với bạn không tranh giành đồ chơi với bạn, không cấu cắn, đánh


	MT83:
- Trẻ thích chơi các trò chơi âm nhạc.
	
- Thích tham gia chơi các trò chơi âm nhạc theo sự hướng dẫn của cô. 
	Hoạt động chơi, tập 
- Hát các bài hát về chủ đề


	MT58.Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	- Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình.
+ Tập di màu, tô màu
+ Tô màu các hình có sẵn
+ Vẽ các đường nét khác nhau: nét cong, nét thẳng , nét xiên , vẽ nghệch ngoạc để tạo ra sản phẩm đơn giản.
+ Tập vò, xé, dán giấy
+Tập xếp hình: xếp chồng, xếp khối, xếp cạnh…
[bookmark: _GoBack]- Xem tranh, xem sách truyện
	Hoạt động chơi, tập 
- Tô màu chiếc yếm
- Vẽ tự do trên sân 
Chơi, tập có chủ định 
- Tô màu chiếc yếm

	
Chủ đề nhánh 3: Ngày hội của các cô giáo
Thời gian thực hiện: 1 tuần: (Từ 13/11 đến 17/11/2023)


	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT9. Trẻ thể thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, lưng/ bụng và chân. 

	- Động tác hô hấp: Tập hít vào thở ra.
- Các động tác phát triển cơ tay và cơ bả vai: 
+ Tay giơ cao, đưa ra trước, đưa sang ngang, đưa và kết hợp với lắc bàn tay.
- Các động tác phát triển lưng, bụng, lườn: 
+ Cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 bên
- Các động tác phát triển cơ chân: 
+ Chân ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân

	Thể dục sáng: 
- Thể dục sáng kết hợp với nhạc
Chơi, tập có chủ định 
-Tập bài phát triển chung
Hoạt động chơi, tập 
- Vận động nhẹ

	MT10. Trẻ biết phối hợp tay, chân, cơ thể trong khi bò để giữ được vật trên lưng.
	- Bò theo hướng thẳng và có vật trên lưng
- Bò chui qua cổng.
· Bò trong đường hẹp.
- Bò, trườn qua vật cản.


	Chơi, tập có chủ định 
+ Bò chui qua cổng


	MT67: Trẻ biết phối hợp các vận động cơ thể để chơi các trò chơi vận động, trò chơi dân gian  
	
+ Các trò chơi vận động.
+ Các trò chơi dân gian.
	Hoạt động chơi, tập 
- Chơi các trò chơi: Gieo hạt, dung dăng dung dẻ, tập tầm vông


	MT18. Trẻ biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách
	- Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách

	Hoạt động ăn:
- Dạy trẻ cách tập tự xúc cơm và lấy nước cho bản thân.

	MT19. Trẻ ngủ 1 giấc buổi trưa.
	- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa.
	Hoạt động ngủ: 
- Trẻ  được ngủ  giấc và say sưa


	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT25. Trẻ thích sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng. 
	- Nghe nhận biết âm thanh của một số đồ vật, tiếng kêu của một số con vật quen thuộc.
- Nếm vị chua của 1 số thức ăn hoa, quả: ngọt, mặn, chua.
- Sờ nắn, nhìn, nghe, ngửi, nếm để nhận biết đặc điểm nổi bật của đối tượng.

	Hoạt động chơi, tập 
- Quan sát cây ổi
- Quan sát vườn hoa
- Quan sát thời tiết


	MT34. Trẻ nhận dạng được hình tròn, vuông.
	- Nhận biết: Hình tròn – vuông.
	Chơi, tập có chủ định: 
- Nhận biết phân biệt hình tròn, hình vuông
Hoạt động chiều: 
- Thực hiện vở: Bé làm quen với Toán.


	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT39. Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.  
	- Nghe cô kể chuyện, kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý.
-  Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát và truyện ngắn.
- Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.  

	 Chơi, tập có chủ định: 
- Đồng dao dung dăng dung dẻ
Hoạt động chơi, tập 
- Ôn cho trẻ một số bài thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề

	MT43. Trẻ biết sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: 

	-  Sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau: 
+ Chào hỏi, trò chuyện.
+ Bày tỏ nhu cầu của bản thân.
- Trả lời và đặt câu hỏi: “Cái gì?”; “Làm gì?”; “Ở đâu?”; “Thể nào?”
- Hỏi về các vấn đề quan tâm như: con gì đây? cái gì đây?, …


	Đón trẻ
- Dạy trẻ biết chào tạm biệt  bố mẹ, ông bà...khi đến lớp
Hoạt động chơi, tập 
- Dạy trẻ biết chào hỏi người lớn khi vào lớp 
Trả trẻ: 
- Dạy trẻ biết chào tạm biệt cô và các bạn khi ra về



	MT46.Trẻ biết xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
	- Tập lật, mở sách
- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh.
	Hoạt động chơi, tập 
- Góc sách truyện: Xem sách tranh truyện về chủ đề
- Góc nghệ thuật: Tập làm ca sĩ, tô màu về chủ để.

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	MT54. Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại...). 
	- Thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ.
- Giao tiếp với những người xung quanh.
- Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi.

	Hoạt động đón trẻ 
- Hướng dẫn trẻ cách chơi các trò chơi ở góc vào giờ chơi tự do và chơi theo ý thích ở buổi sáng
 Hoạt động chơi, tập 
- Góc thao tác vai: Nấu ăn, bán hàng, cô cấp dưỡng
- Hướng dẫn trẻ cách chơi các trò chơi ở góc vào giờ chơi tự do và chơi theo ý thích ở buổi chiều

	MT55.Trẻ biết chơi thân thiện cạnh trẻ khác.
	- Chơi thân thiện với bạn: Chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn. 
- Chơi hòa thuận với bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ
	Hoạt động chơi, tập 
- Chơi với cây, lá, giấy vụn
- Chơi với xích đu, cầu trượt
- Giáo dục trẻ khi chơi với bạn không tranh giành đồ chơi với bạn, không cấu cắn, đánh bạn

	MT 80: Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định

	+ Uống sữa xong bỏ rác vào thùng
+ Nhặt lá cây rụng bỏ vào thùng rác khi tham gia hoạt động dạo chơi ngoài trời/vườn
	Hoạt động chơi, tập 
- Nhổ cỏ cùng cô, tưới cây

	MT82: Trẻ thích sử dụng các dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp, theo phách.
	-  Lựa chọn theo ý thích các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.
	Trò chuyện sáng: 
- Cho trẻ nghe một số bài hát về chủ đề
Chơi, tập có chủ định
- Dạy hát cô và mẹ
Hoạt động chơi, tập 
- Chơi với dụng cụ âm nhạc 
- Hát các bài hát trong chủ đề

	MT58.Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	- Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình.
- Xem tranh.
	Đón trẻ
- Hướng dẫn cho trẻ cách chơi xếp hình, xếp chồng xếp cạnh ở giờ chơi tự do buổi sáng 
Chơi, tập có chủ định:
- Nặn vòng đeo tay
Hoạt động chơi, tập 
- Tập xếp nhà cho búp bê
- Chơi với đồ chơi nút ghép.


2. DỰ KIẾN MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
I. Môi trường trong lớp học:
1. Chuẩn bị 5 góc chơi: Góc thao tác vai; Góc hoạt động với đồ vật; Góc nghệ thuật; Góc sách; Góc thiên nhiên
2. Chuẩn bị học liệu:
- Tranh ảnh, lô tô, đồ chơi về chủ đề “Các cô, các bác trong nhà trẻ”
- Tranh giáo dục kĩ năng sống: Chào hỏi, mượn đồ, xếp hàng, cảm ơn, xin lỗi, tiết kiệm điện nước, kỹ năng rửa tay..
- Mô hình đu quay, cầu trượt,....
- Các loại sách báo, tạp chí cũ; Truyện tranh có nội dung về các đồ dùng, đồ chơi gần gũi, quen thuộc với bé.
- Giấy A4, giấy màu, sáp màu, màu nước, bút vẽ, keo, đất nặn, kéo, rổ nhựa, đĩa nhựa, bảng con, phấn trắng, nam châm, que tính, que chỉ.
- Vở tạo hình, sách chủ đề “Các cô, các bác trong nhà trẻ”.
- Các loại vật liệu có sẵn: Giấy vụn, lá cây, len, vải vụn, vỏ hộp bánh kẹo, vỏ chai nhựa, vỏ hộp sữa, sỏi, đá, hột hạt sạch sẽ và đảm bảo an toàn cho trẻ khi sử dụng.
- Bộ tranh minh họa thơ, truyện về chủ đề: Các cô, các bác trong nhà trẻ.
- Bộ đồ dùng, lô tô học toán, thẻ chữ cái 
- Tuyển tập trò chơi, bài thơ,bài đồng dao, ca dao, câu truyện, bài hát, câu đố theo chủ đề.
- Bộ đồ chơi xây dựng, lắp ghép; Bộ đồ chơi gia đình; Bác sỹ; Bộ đồ chơi nấu ăn; Bộ dinh dưỡng số 1, 2, 3, 4.
- Bộ đồ  chơi bán hàng: búp bê, ô tô, quả bóng, chai nước, vỏ sữa đã vệ sinh sạch sẽ.
- Dụng cụ âm nhạc: Xắc xô, phách tre, trống; Trang phục biểu diễn các loại: Váy dân tộc, quần áo bà ba.
- Dụng cụ thể dục: Túi cát, dây thừng, ghế băng, vòng và gậy thể dục.
- Băng, đĩa, nhạc về chủ đề trường mầm non và tết trung thu
II. Môi trường bên ngoài lớp học:
- Trang trí  băng zôn, cờ, hoa, bóng bay.
- Trang trí các loại đèn trung thu;
- Các chậu hoa, chậu cây cảnh, vườn rau.
- Bộ dụng cụ chăm sóc cây
- Đồ chơi thiết bị ngoài trời sạch sẽ và đảm bảo an toàn khi sử dụng.
- Bể chơi với cát và nước, vật chìm, vật nổi như:
-  Bóng nhựa, sỏi, gỗ, thuyền giấy, phao xốp






KẾ HOẠCH TUẦN 9
Chủ đề nhánh 1: Cô giáo của bé
Thực hiện  từ ngày: 04/11 đến ngày 08/11/2024

	Thứ
Thời điểm
	Thứ hai
04/11/2024
	Thứ ba
05/11/2024
	Thứ tư
06/11/2024
	Thứ năm
07/11/2024
	Thứ sáu
08/11/2024

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ:  Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bạn
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ
-  Giáo dục trẻ chào hỏi lễ phép	
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi
* Thể dục sáng: Nào chúng ta cùng tập thể dục
* Điểm danh: Điểm danh trẻ đến lớp




	Chơi
-
tập có chủ định
	- Chạy theo hướng thẳng
- Trò chơi: Ai ném được qua dây
	- Thơ: Bàn tay cô giáo

	-Trò chuyện về cô giáo
	- Tô màu bông hoa tặng cô
	- Nghe hát: Chim mẹ chim con
- Trò chơi: Khiêu vũ cùng giai điệu





	Chơi 
- 
tập
	- Thao tác vai:  Cho em bé ăn, ru bé ngủ, làm cô giáo.
- Hoạt động với đồ vật: Xếp lớp học, xếp hàng rào, xâu hạt.
- Nghệ thuật: Hát các bài hát trong chủ đề, tô màu cô giáo.
- Sách: Xem sách chủ đề. 
- Thiên nhiên: nhổ cỏ cùng cô, tưới cây.




	
	Quan sát cây xanh
- Quan sát vườn hoa
- Quan sát thời tiết
- Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa, con bọ dừa, bóng tròn to.
- Chơi tự do: Chơi đồ chơi ngoài trời, chơi với lá rụng, giấy vụn.


	Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	- Trước khi ăn: Cô vệ sinh cho trẻ rửa tay, giáo dục tiết kiệm nước, cho trẻ vào ngồi chỗ ăn.
- Trong khi ăn: biết mời cơm, ăn không vãi, không nói chuyện khi ăn
- Sau khi ăn: Rửa tay, lau miệng
- Trước khi ngủ: Chuẩn bị nơi ngủ đảm bảo giấc ngủ cho trẻ, cho trẻ nghe các bài hát ru
- Trong khi ngủ: Cô quan sát xử lý tình huống trong khi trẻ ngủ
- Sau khi trẻ ngủ dậy vệ sinh cho trẻ sạch sẽ cho trẻ đi vệ sinh rồi ăn bữa phụ



	Chơi 
- 
tập
	- Ôn kiến thức cũ,làm quen kiến thức mới
- Chơi theo ý thích 
- Hoạt động theo ý thích
 - Biểu diễn văn nghệ.  - Vệ sinh






	Ăn chính
	- Giúp trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất của mình, trật tự trong khi ăn, không làm vương vãi thức ăn ra bàn




	Trả trẻ
	- Thu dọn đồ dùng đồ chơi
- Vệ sinh cá nhân cho trẻ bằng nước rửa tay
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ ra về 
- Trả trẻ về với gia đình
- Vệ sinh lớp học bằng dung dịch Cloramin B





	Đánh giá
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Chủ đề nhánh 2: Bác cấp dưỡng
Thực hiện  từ ngày : 11/11 đến ngày 15/11/2024

	Thứ
Thời điểm
	Thứ hai
11/11/2024
	Thứ ba
12/11/2024
	Thứ tư
13/11/2024
	Thứ năm
14/11/2024
	Thứ sáu
15/11/2024

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ:  Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bạn
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi
- Trò chuyện về nhu cầu dinh dưỡng đối với cơ thể và sức khoẻ
- Trò chuyện xem tranh ảnh về bác cấp dưỡng
* Thể dục sáng: Tập với gậy
* Điểm danh :  Điểm danh trẻ đến lớp       




                                                             

	Chơi 
- 
tập có chủ định
	- Tung bóng cùng cô ở khoảng 1m
- Trò chơi:  Hái táo

	- Nhận biết một số đồ dùng ăn uống của bé trong trường mầm non




	Tô màu chiếc yếm
	- Dạy trẻ kỹ năng rửa tay 

	Kể truyện theo tranh bác cấp dưỡng


	chơi - tập
	*Thao tác vai: Nấu ăn, bán hàng, Cô cấp dưỡng.
*Hoạt động với đồ vật: Lắp ghép trường học, xây công viên, xây nhà bếp, xâu vòng.
*Nghệ thuật: Bé làm ca sĩ, họa sỹ
*Sách: Xem sách chủ đề
*Thiên nhiên: Nhổ cỏ cùng cô, tưới cây.



	
	* Quan sát có chủ đích: 
-  Quan sát thời tiết
- Quan sát đồ dùng để ăn
- Quan sát sân trường
* Chơi vận động: 
- Dung dăng dung dẻ, Bóng tròn to, Nu na nu nống


* Chơi tự do: Chơi với đu quay, cầu trượt, Vẽ tự do trên sân, Nhặt lá rụng



	Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	Trước khi ăn: Cô vệ sinh cho trẻ rửa tay, giáo dục tiết kiệm nước, cho trẻ vào ngồi chỗ ăn.
- Trong khi ăn: biết mời cơm, ăn không vãi, không nói chuyện khi ăn
- Sau khi ăn: Rửa tay, lau miệng
- Trước khi ngủ: Chuẩn bị nơi ngủ đảm bảo giấc ngủ cho trẻ, cho trẻ nghe các bài hát ru
- Trong khi ngủ: Cô quan sát xử lý tình huống trong khi trẻ ngủ
- Sau khi trẻ ngủ dậy vệ sinh cho trẻ sạch sẽ cho trẻ đi vệ sinh rồi ăn bữa phụ



	Chơi 
- 
tập
	- Ôn kiến thức cũ,làm quen kiến thức mới 
- Chơi theo ý thích
- Biểu diễn văn nghệ.  - Vệ sinh; Nêu gương cuối ngày



	Ăn chính
	- Giúp trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất của mình, trật tự trong khi ăn, không làm vương vãi thức ăn ra bàn



	Trả trẻ
	- Thu dọn đồ dùng đồ chơi
- Vệ sinh cá nhân cho trẻ trước khi ra về 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ ra về 
- Vệ sinh lớp học bằng dung dịch Cloramin B




	Đánh giá
	..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................




KẾ HOẠCH TUẦN 11
Chủ đề nhánh 3: Ngày hội của các cô giáo
Thực hiện  từ ngày : 18/11 đến ngày 22/11/2024

	Thứ
Thời điểm
	Thứ hai
18/11/2024
	Thứ ba
19/11/2024
	Thứ tư
20/11/2024
	Thứ năm
21/11/2024
	Thứ sáu
22/11/2024

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	* Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bạn
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi
- Trò chuyện với trẻ về các cô của bé
- Cho trẻ nghe một số bài hát về chủ đề
* Thể dục sáng: Chim sẻ
* Điểm danh: Điểm danh trẻ đến lớp    

                     

	Chơi 
- 
tập có chủ định
	- Vận động: Bò chui qua cổng

	Nhận biết phân biệt : Hình tròn hình vuông





	Đồng dao: Dung dăng dung dẻ

	Nặn vòng đeo tay  
	Dạy hát: Cô và mẹ
Trò chơi: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

	Chơi 
- 
tập
	Thao tác vai: Nấu ăn, bán hàng, Cô cấp dưỡng, 
Hoạt động với đồ vật: Lắp ghép ngôi nhà lớp học của bé, xâu vòng
Nghệ thuật: Tập làm ca sĩ hát các bài hát về chủ đề, tô màu vẽ.
Sách: Xem sách chủ đề
Thiên nhiên: Nhổ cỏ cùng cô, tưới cây.




	
	- Quan sát vườn hoa.
- Quan sát cây ổi. Quan sát thời tiết.
- Trò chơi vận động: Dung dăng dung dẻ, nu na nu nống, tập tầm vông
- Chơi tự do: Chơi với cây lá, giấy vụn, chơi với đồ chơi ngoài trời.




	Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	- Giúp trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất của mình, trật tự trong khi ăn, không làm vương vãi cơm và thức ăn ra bàn
- Trẻ ngủ say, đủ giấc

- Dạy trẻ cách rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh và lau miệng sau khi ăn





	Chơi 
- 
tập
	- Dạy trẻ một số bài thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề.
- Ôn trò chơi:  Nu na nu nống,dung dăng dung dẻ, bong bóng xà phòng, trời nắng trời mưa
- Thực hiện vở: Bé làm quen với Toán
- Chơi ở các góc theo ý thích .
- Vệ sinh, nêu gương cuối ngày, bé ngoan cuối tuần





	Ăn chính
	- Giúp trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất của mình, trật tự trong khi ăn, không làm vương vãi thức ăn ra bàn




	Trả trẻ
	- Thu dọn đồ dùng đồ chơi
- Vệ sinh cá nhân cho trẻ trước khi ra về 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ ra về 
- Vệ sinh lớp học bằng dung dịch Cloramin B







	Đánh giá
	.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “CÁC CÔ CÁC BÁC TRONG NHÀ TRẺ”
1. Mục tiêu chưa đạt và nội dung chưa thực hiện được:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.  Nguyên nhân:
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Biện pháp khắc phục cho chủ đề sau:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


